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PHẦN MỞ ĐẦU: 

1.Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Trong bối cảnh nền kinh tế nƣớc nhà phát triển mạnh mẽ và hội nhập kinh tế 

quốc tế thì cạnh tranh là quá trình tất yếu xảy ra trong sự phát triển của các ngành 

kinh tế. Sự thay đổi thị hiếu nhu cầu của ngƣời tiêu dùng đồng thời với sự gia tăng số 

lƣợng cũng nhƣ quy mô của các doanh nghiệp trong cùng một ngành đã tạo nên một 

áp lực cạnh tranh lớn hiện nay trên thị trƣờng. Mức độ cạnh tranh trong nội bộ ngành 

càng cao thì khả năng để một doanh nghiệp bị thôn tính hoặc buộc phải từ bỏ thị 

trƣờng do thiếu khả năng thích nghi càng lớn. Điều này đã mang lại một ƣu điểm lớn 

cho nền kinh tế là đảm bảo các thị trƣờng luôn mở cửa cho các ngành mới, doanh 

nghiệp mới, buộc các doanh nghiệp tự cải thiện tình hình sản xuất, kinh doanh dịch 

vụ thông qua việc đổi mới, nâng cao chất lƣợng và giá cả, góp phần thúc đẩy hiệu quả 

của nền kinh tế và mang lại lợi ích cho ngƣời tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cạnh 

tranh cũng làm phát sinh những hiện tƣợng không lành mạnh với những toan tính, 

những thủ đoạn, những hành vi bất chính của một số doanh nghiệp yếu kém, không 

chịu đƣợc sức ép của cạnh tranh hoặc của một số doanh nghiệp có lợi thế trên thị 

trƣờng nhằm tiêu diệt đối thủ, giảm bớt sức ép của cạnh tranh, lừa dối khách hàng để 

trục lợi... Những biểu hiện không lành mạnh ấy ngày càng gia tăng về số lƣợng và 

phức tạp trong biểu hiện, làm ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng kinh doanh của thị 

trƣờng. Có thể thấy điều này qua ngành du lịch của Việt Nam 

Hiện nay, ngành du lịch Việt Nam đang ngày càng chứng tỏ đƣợc vai trò và vị 

trí quan trọng của mình trong nền kinh tế của đất nƣớc. Kinh doanh dịch vụ du lịch 

đang trở nên ngày càng phổ biến, thu hút đƣợc sự tham gia của mọi thành phần kinh 

tế, mọi thành phần dân cƣ trong xã hội tạo nên hiện tƣợng “nhà nhà làm du lịch, 

ngƣời ngƣời làm du lịch”. Với tính chất là một sản phẩm tổng hợp, có tính liên 

ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, du lịch đã phần nào ảnh hƣởng đến hoạt động của 

các ngành kinh tế khác, đem lại lợi ích rất lớn cho xã hội. Đặc biệt hoạt động du lịch 

phát triển đã kéo theo sự mở rộng giao lƣu kinh tế, văn hóa giữa các vùng, miền và 

với quốc tế, góp phần giáo dục truyền thống, đào tạo kiến thức và rèn luyện, bồi 

dƣỡng thể chất, tinh thần cho mọi tầng lớp dân cƣ. Điều này đã phần nào thúc đẩy 
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cho sự phát triển của nền kinh tế nói riêng, thúc đẩy sự tiến bộ trong xã hội và sự phát 

triển của một quốc gia nói chung. Tuy nhiên, trong một ngành nghề nhất định thì việc 

kinh doanh và sự phát triển của ngành nghề đó luôn bao hàm cả mặt tốt lẫn mặt trái 

của nó. Kinh doanh dịch vụ du lịch cũng không phải là trƣờng hợp ngoại lệ. 

Do lợi ích mà du lịch đem lại là điều không thể phủ nhận đó là hoạt động du lịch 

mang lại thu nhập không chỉ cho những đối tƣợng trực tiếp kinh doanh du lịch mà 

gián tiếp đối với các ngành liên quan, xuất khẩu tại chỗ, tạo thu nhập cho các cộng 

đồng dân cƣ địa phƣơng góp phần tạo thu nhập ngày một lớn cho xã hội. Sự phát 

triển của nó cũng ngày càng cao để theo kịp với sự phát triển chung của nền kinh tế 

cả nƣớc và đặc biệt hơn là sự tham gia của nhiều doanh nghiệp muốn chứng tỏ khả 

năng của mình đã làm cho sự cạnh tranh của ngành du lịch trở nên gay gắt. Mà trong 

sự cạnh tranh nào thì cũng tồn tại song song cả mặt mạnh, mặt hạn chế và đã có tác 

động không nhỏ đến thị trƣờng kinh doanh. Du lịch góp phần quan trọng vào sự phát 

triển của nền kinh tế nên sự CTKLM trong kinh doanh dịch vụ du lịch cũng sẽ gây 

ảnh hƣởng nghiêm trọng. Do đó, để điều chỉnh vấn đề cạnh tranh trong nền kinh tế 

nói chung và trong lĩnh vực kinh doanh du lịch nói riêng đòi hỏi mỗi quốc gia phải có 

một thể chế các quy định pháp luật về cạnh tranh phù hợp nhằm cải thiện và hƣớng 

đến một môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh. Tuy nhiên, hiện tƣợng 

CTKLM tồn tại trên thị trƣờng du lịch rất đa dạng mà đôi khi Luật chƣa kịp điều 

chỉnh. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có sự đầu tƣ nghiên cứu, tìm hiểu để thấy rõ 

những biểu hiện của các hành vi CTKLM trong kinh doanh dịch vụ du lịch cũng nhƣ 

tìm hiểu các quy định của pháp luật về vấn đề này, để từ đó có những phƣơng hƣớng, 

giải pháp thích hợp để khắc phục, góp phần làm trong sạch thị trƣờng kinh doanh du 

lịch nói riêng và thị trƣờng kinh doanh trong nền kinh tế nói chung 

Trong bối cảnh hiện nay, việc nghiên cứu đề tài: “Pháp luật về cạnh tranh 

không lành mạnh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch ở Việt Nam” là hết sức có ý 

nghĩa về mặt lý luận cũng nhƣ thực tiễn nói trên. Đây là một đề tài có tính cấp thiết 

trong hoạt động cạnh tranh về du lịch đang ngày càng diễn ra mạnh mẽ trong cả nƣớc 

và có xu hƣớng ngày càng quốc tế hóa cao. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 
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Pháp luật về cạnh tranh  nói chung đƣợc rất nhiều nhà nghiên cứu Luật học quan 

tâm, trong đó đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này ở Việt Nam. Tất 

cả các công trình này đều đã nêu ra đƣợc bản chất pháp lý của cạnh tranh và hành vi 

cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, các bài viết về vấn đề CTKLM trong lĩnh 

vực du lịch chủ yếu mới dừng lại ở các bài báo, tạp chí, báo mạng, khóa luận tốt 

nghiệp đại học hay đƣợc đề cập một phần trong các công trình nghiên cứu về 

CTKLM mà chƣa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về vấn đề CTKLM trong lĩnh 

vực dịch vụ du lịch. Có thể kể đến một số công trình nghiên cứu tiêu biểu về CTKLM 

bao gồm: Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ “Những nội dung cơ bản của của Luật 

cạnh tranh Việt Nam năm 2004 và đề xuất áp dụng”  của TS Tăng Văn Nghĩa, 2005; 

Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ “ Những vấn đề đặt ra và giải pháp thực thi có 

hiệu quả Luật cạnh tranh trong thực tiễn”, Đề tài Tiến sĩ “Pháp luật về chống 

CTKLM ở Việt Nam” của tác giả Lê Anh Tuấn (2008) do PGS.TS Nguyễn Nhƣ Phát 

hƣớng dẫn khoa học của Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nôị; và một số bài báo, tạp 

chí chuyên ngành cũng nhƣ rất nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề cạnh tranh 

không lành mạnh, trong đó có đề cập đến vấn đề CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du 

lịch. 

Ở cấp độ luận văn thạc sĩ luật học thì vấn đề pháp luật về CTKLM trong lĩnh 

vực du lịch  hầu nhƣ chƣa có công trình nghiên cứu. Tuy nhiên có một số đề tài 

nghiên cứu khoa học đã công bố có liên quan đến nội dung của đề tài nhƣ: 

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ngành Du lịch năm 2007 của tác giả Trần Việt 

Dũng:  Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn 

hội nhập kinh tế quốc tế . Đề tài đã làm rõ những vấn đề lý luận; đánh giá thực trạng 

năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ du lịch Việt Nam từ đó chỉ ra những điểm 

mạnh, điểm yếu, thách thức và cơ hội đối với ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn 

hội nhập kinh tế quốc tế.Học tập kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của 

ngành du lịch ở một số nƣớc có ngành du lịch phát triển trên thế giới.Đề xuất một số 

giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam. 

- Luận văn thạc sĩ  năm 2009 của tác giả Nguyễn Tiến Lực do PGS.TS Vũ Sĩ 

Tuấn hƣớng dẫn khoa học tại : Năng lực cạnh tranh lữ hành du lịch quốc tế của Việt 
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Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế, của trƣờng Đại học ngoại thƣơng Hà Nội. Đề 

tài đã khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc lĩnh vực lữ hành du lịch, 

cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực lữ hành du lịch quốc tế; Phân tích, 

đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực lữ hành du lịch quốc tế; Đƣa 

ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực lữ hành  nhƣ tăng cƣờng 

vị thế của lữ hành du lịch quốc tế trên thị trƣờng để thu hút khách quốc tế trong điều 

kiện hội nhập quốc tế. 

- Luận văn thạc sĩ  năm 2009 của tác giả Vũ Thu Giang do PGS.TS Tăng Văn 

Nghĩa hƣớng dẫn khoa học tại: Cạnh tranh không lành mạnh: Thực trạng và những 

đề xuất  xử lý vi phạm ở Việt Nam, của trƣờng Đại học ngoại thƣơng Hà Nội. Đề tài 

đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về Pháp luật cạnh tranh, đánh giá thực trạng 

về CTKLM ở Việt Nam từ đó đƣa ra đề xuất, giải pháp xử lý thỏa đáng hành vi 

CTKLM ở Việt Nam 

Tuy nhiên các đề tài này chủ yếu nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngành 

du lịch Việt Nam mà chƣa chƣa nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật CTKLM trong 

lĩnh vực dịch vụ du lịch theo pháp luật cạnh tranh và Luật du lịch. Cho nên tác giả 

tham khảo một số bài viết sau đây: 

Bài viết đăng trên Báo điện tử Tổng cục du lịch ngày 12 tháng 4 năm 2017  của 

tác giả Minh Nhân - Vụ Thể thao và Du lịch có tựa đề: Tour giá rẻ, Tour 0 đồng: Bản 

chất và giải pháp. Đã làm rõ những vấn đề của CTKLM trong các Tour du lịch từ đó 

đƣa ra đề xuất, giải pháp xử lý thỏa đáng hành vi CTKLM trong lĩnh vực DVDL ở 

Việt Nam 

Bài viết đăng trên Báo Thanh niên ngày 22 tháng 7 năm 2017 của tác giả Hà 

Mai có tựa đề: Cạnh tranh trên thị trường du lịch trực tuyến. Đã chỉ ra thực trạng 

CTKLM trên thị trƣờng du lịch trực tuyến. Và đƣa ra đƣợc giải pháp cho các doanh 

nghiệp kinh doanh trên thị trƣờng này 

Bài viết đăng trên báo điện tử Petro Times ngày 29 tháng 3 năm 2018 của tác giả 

Thùy Trang có tựa đề: Doanh nghiệp du lịch bức xúc vì cạnh tranh không lành mạnh. 

Đã chỉ ra những vấn đề bức thiết gây lo lắng cho các doanh nghiệp du lịch do hành vi 

CTKLM . 
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Luận văn này sẽ  kế thừa những đặc điểm, nguyên tắc mang tính lý luận chung 

và tập trung nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ 

du lịch 

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1 Mục đích nghiên cứu 

Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về CTKLM trong các quy định pháp 

luật hiện nay và sự cần thiết phải hoàn thiện vấn đề này. Đƣa ra phƣơng hƣớng và 

giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách và pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ 

du lịch. 

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Làm rõ những vấn đề lý luận về cạnh tranh và pháp luật về cạnh tranh trong 

lĩnh vực dịch vụ du lịch, CTKLM theo pháp luật Việt Nam. 

- Phân tích, đánh giá thực tiễn CTKLM trong dịch vụ du lịch ở Việt Nam 

- Phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về dịch vụ du lịch ở Việt Nam 

- Đƣa ra phƣơng hƣớng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách và pháp luật về 

CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Tổ chức thực hiện pháp luật cạnh tranh về du 

lịch 

4. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu sẽ chỉ tập trung vào các quy định của pháp luật về cạnh 

tranh không lành mạnh đƣợc quy định trong LCT 2004, Luật du lịch 2017 và các văn 

bản hƣớng dẫn thi hành, các báo cáo về CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Đồng 

thời, nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch ở 

Việt Nam 

4.2 Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: Luận văn nghiên cứu các qui định trong hệ thống pháp luật Việt 

Nam, nghiên cứu thực tiễn CTKLM trong lĩnh vực du lịch trên phạm vi toàn quốc. 

Về thời gian: Từ 01/7/2005 cho đến nay 

5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu đề tài 
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Đề tài đƣợc nghiên cứu trên nền tảng cơ sở lý luận về pháp luật về cạnh tranh  ở 

Việt Nam và vấn đề CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, thông qua đó làm rõ các 

vấn đề lý thuyết đƣợc đặt ra trong luận văn. 

Đề tài sẽ đƣợc triển khai nghiên cứu với phƣơng pháp luận của chủ nghĩa duy 

vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; 

Tác giả đã sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học bao 

gồm: Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích, thống kê, so sánh, điều tra khảo sát thực 

tiễn... để hoàn thành luận văn 

Phương pháp tổng hợp và phân tích: Nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về 

cạnh tranh và thực trạng pháp luật CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch ở Việt 

Nam. 

Phương pháp thống kê: Dùng để thống kê các văn bản quy phạm pháp luật, các 

tài liệu khác liên quan đến đề tài. 

Phương pháp so sánh:So sánh việc áp dụng các quy định của pháp luật với thực 

trạng áp dụng pháp luật tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, so sánh các 

quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản đã bị thay thế. 
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6. Những đóng góp mới của luận văn 

Luận văn là công trình nghiên cứu có hệ thống về pháp luật về CTKLM trong 

lĩnh vực dịch vụ du lịch. Với kết quả đạt đƣợc, tác giả hy vọng góp phần làm rõ thêm 

về mặt lý luận chung của cạnh tranh và chính sách cạnh tranh, ý nghĩa và vai trò của 

cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh; rà soát và đánh giá lại toàn bộ các 

quy định có liên quan tới CTKLM  tại Việt Nam; đánh giá và chỉ ra đƣợc những bất 

cập nảy sinh từ bản thân các quy định hiện hành; đánh giá và chỉ ra đƣợc những khó 

khăn phát sinh trong quá trình thực thi, một số vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn 

cần bổ sung các quy định pháp lý để điều chỉnh kịp thời qua đó đƣa ra các đề xuất 

nhằm hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch tại Việt Nam. 

7. Ý nghĩa của luận văn 

Với kết quả nghiên cứu của luận văn, đây có thể là tài liệu để các cá nhân, tổ 

chức có thể tham khảo trong quá trình nghiên cứu khoa học cũng nhƣ áp dụng thực 

tiễn công tác trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến CTKLM trong lĩnh vực 

dịch vụ du lịch 

8. Kết cấu của luận văn 

Luận văn tốt nghiệp đƣợc kết cấu ra thành ba phần gồm lời mở đầu, nội dung 

chính và kết luận. Phần nội dung chính tác giả bố cục thành ba chƣơng theo hƣớng đi 

từ những vấn đề chung mang tính khái quát đến những vấn đề cụ thể hơn từ đó đƣa ra 

giải pháp hoàn thiện pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Bao gồm: 

Chƣơng 1. Cơ sở lý luận về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực dịch vụ 

du lịch 

Chƣơng 2. Thực trạng pháp luật về cạnh tranh và thực tiền hoạt động cạnh tranh 

không lành mạnh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch ở Việt Nam 

Chƣơng 3. Định hƣớng và giải pháp hoàn thiện pháp luật cạnh tranh và tổ chức 

thực hiện pháp luật cạnh tranh trong lĩnh  vực dịch vụ du lịch ở Việt Nam 
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Chƣơng 1: 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH 

TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ DU LỊCH 

 

1.1. Những vấn đề lý luận chung về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực dịch 

vụ du lịch 

1.1.1. Khái niệm của hành vi  cạnh tranh không lành mạnh  trong lĩnh vực dịch vụ du 

lịch 

Khoản 4 Điều 3 Luật Cạnh tranh quy định “hành vi CTKLM là hành vi của 

doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với với các chuẩn mực thông thƣờng về 

đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nƣớc, 

quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc ngƣời tiêu dùng”. 

Từ đó có thể đúc rút khái niệm của cạnh trong không lành mạnh trong lĩnh vực 

dịch vụ du lịch nhƣ sau “CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch là hành vi của doanh 

nghiệp kinh doanh DVDL trong quá trình kinh doanh lĩnh vực du lịch trái với với các 

chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt 

hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc 

khách du lịch, gây bất ổn cho thị trường du lịch và hình ảnh của du lịch Việt Nam 

trong mắt khách du lịch trong và ngoài nước” 

1.1.2. Đặc điểm của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực dịch vụ du 

lịch 

Thứ nhất, chủ thể thực hiện hành vi CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch là 

các chủ thể kinh doanh trên thương trường. 

Thứ hai, hành vi CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch là những hành vi trái 

với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh. 

Thứ ba, hành vi CTKLM gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của 

Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc của” Người tiêu 

dùng” ( trong lĩnh vực du lịch là khách du lịch). 

Một đặc điểm khác liên quan đến cạnh tranh mà các doanh nghiệp du lịch ở các 

nước đang phát triển phải đối mặt là việc phụ thuộc và bị ép giá khi liên kết cung cấp 

dịch vụ du lịch cho khách nước ngoài.  
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1.1.3  Phân loại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực dịch vụ du 

lịch 

Do tính chất không rõ ràng trong khái niệm cũng nhƣ phạm vi điều chỉnh đối với 

hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực DVDL, các nhà làm luật sử dụng 

cách tiếp cận từ mặt trái trong việc xây dựng quy định điều chỉnh trong lĩnh vực pháp 

luật này và luôn cố gắng xây dựng một danh sách các hành vi CTKLM bị cấm. Nhìn 

chung, thông qua thực tiễn thƣơng mại, ngƣời ta xác định đƣợc một số hành vi luôn 

luôn bị coi là tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh. Có thể phân loại các hành vi 

CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch theo hai loại nhóm: 

*Nhóm 1: Nhóm các hành vi bất chính 

Xét một cách khái quát, các hành vi CTKLM đƣợc mô tả trên đây có cùng một 

bản chất là việc tạo ra những lợi thế không chính đáng trong tƣơng quan cạnh tranh 

trên thị trƣờng, và có thể đƣợc chia thành ba hành vi: (1) Các hành vi mang tính chất 

lợi dụng; (2) Các hành vi mang tính chất công kích; và (3) Các hành vi lừa dối, lôi 

kéo khách hàng 

*Nhóm 2: Nhóm các hành vi gây thiệt hại 

Đối với các hành vi CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch cũng có thể Phân 

loại theo Nhóm các hành vi gây thiệt hại nhƣ sau: 

- Nhóm các hành vi cạnh tranh gây thiệt hại đến lợi ích của các doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ du lịch: 

-Nhóm các hành vi cạnh tranh gây thiệt hại đến quyền lợi của khách du lịch: 

Nhóm các hành vi cạnh tranh gây thiệt hại môi trường, cảnh quan thiên nhiên 

du lịch: 

1.2 Khái quát pháp luật  cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực dịch vụ du 

lịch 

1.2.1 Khái niệm pháp luật cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực dịch vụ du 

lịch 

 Xét về góc độ pháp luật có thể định nghĩa khái niệm pháp luật CTKLM trong 

lĩnh vực dịch vụ du lịch là:  Hệ thống những quy phạm pháp luật điều chỉnh hành vi 

cạnh tranh không lành mạnh do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí 

của Nhà nước và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến cạnh tranh 
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trong lĩnh vực dịch vụ du lịch:quy định  về chủ thể tham gia cạnh tranh, chủ thể chịu 

ảnh hưởng, các chế tài xử lý, giải quyết kiến nghị, tranh chấp của các DNDL và khách 

du lịch được quy định tại Luật du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành và nằm rải 

rác trong các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan như: Luật CT, Luật Doanh 

nghiệp, luật bảo vệ môi trường nhằm định hướng lĩnh vực này phát triển phù hợp với 

lợi ích, điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của đất nước.    

1.2.2.Đặc điểm của pháp luật  cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực dịch vụ du 

lịch 

PL CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch có đặng điểm riêng mang tính đặc 

thù của PL CTKLM trong lĩnh vực này: pháp luật quy định về các hành vi CTKLM 

và xử lý hành vi CTKLM trong lĩnh vực DVDL, quy định về chủ thể tham gia cạnh 

tranh, chủ thể chịu ảnh hƣởng, các chế tài xử lý, giải quyết kiến nghị, tranh chấp của 

các DNDL và khách du lịch đƣợc quy định tại Luật du lịch và các văn bản hƣớng dẫn 

thi hành và nằm rải rác trong các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan nhƣ: 

Luật CT, Luật Doanh nghiệp, luật bảo vệ môi trƣờng 

Các đặc điểm khác của PL CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch: 

Thứ nhất, PL CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch thể hiện chính sách, 

đƣờng lối của Nhà nƣớc ta trong lĩnh vực dịch vụ du lịch 

Thứ hai,  PL CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch là hệ thống những quy tắc 

xử sự mang tính bắt buộc chung để doanh nghiệp du lịch, ngƣời lao động trong ngành 

nghề du lịch và khách du lịch phải tuân theo 

Thứ ba, PL CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch do Nhà nƣớc đặt ra và bảo vệ 

Thứ tư, PL CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch có mối quan hệ chặt chẽ, mật 

thiết với các pháp luật khác nhƣ: hành chính, tài chính, khoa học công nghệ, sở hữu trí 

tuệ, dân sự, hình sự 

1.2.3. Chủ thể của pháp luật cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch 

Chủ thể của pháp luật CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch đó là “tất cả các 

doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong quá trình cạnh tranh trên lĩnh vực dịch vụ du 

lịch vì lợi nhuận có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nƣớc, doanh nghiệp khác và 

ngƣời tiêu dùng ( khách du lịch)” 
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Nhƣ vậy chủ thể thực hiện hành vi CTKLM trong lĩnh vực là các doanh nghiệp 

kinh doanh du lịch tham gia hoạt động kinh doanh trên thị trƣờng. Ở đây, khái niệm 

doanh nghiệp du lịch đƣợc hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm mọi tổ chức hay cá nhân 

tham gia hoạt động tìm kiếm lợi nhuận một cách thƣờng xuyên và chuyên nghiệp, 

hay sử dụng khái niệm của pháp luật thƣơng mại là có tƣ cách thƣơng nhân trên thị 

trƣờng du lịch. Trên một phạm vi rộng hơn, các quy định về CTKLMc òn có thể áp 

dụng đối với hành vi của các nhóm doanh nghiệp hoạt động có tổ chức (hiệp hội du 

lịch) và các cá nhân hành nghề tự do (hƣớng dẫn viên, lái xe du lịch…). 

 

1.2.4. Nguyên tắc của pháp luật CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch 

Do đặt tiêu chí đánh giá tính lành mạnh của hành vi CTKLM trong lĩnh vực 

dịch vụ du lịch dựa trên các nguyên tắc thông lệ kinh doanh “trung thực, thiện chí”, 

pháp luật về CTKLM luôn có trọng tâm bảo vệ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch 

“trung thực” 
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Chƣơng 2: 

 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH VÀ THỰC TIỀN HOẠT 

ĐỘNG CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ DU LỊCH Ở VIỆT 

NAM 

2.1. Thực trạng pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực dịch 

vụ du lịch 

Theo luật CT 2004 và đối chiếu các hành vi trong lĩnh vực DVDL không có 

hành vi CTKLM bán hàng đa cấp bất chính còn các hành vi còn lại đều xảy ra trong 

thực tế và nằm rải rác trong quy định của pháp luật về cạnh tranh và du lịch. Tác giả 

sẽ đề cập các hành vi xảy ra trong thực tế vi phạm luật cạnh tranh tranh trong phần 

thực tranh CTKLM trong lĩnh vực DVDL thời gian qua. 

Mặc dù LCT 2004 và Luật Du lịch 2017 đã điều chỉnh tƣơng đối chi tiết và đầy 

đủ các loại hành vi CTKLM trong lĩnh vực DVDL, song các hành vi CTKLM trong 

lĩnh vực này xảy ra dƣới nhiều hình thức khác nhau và ngày càng đa dang, tinh vi và 

luôn đƣợc thay đổi, cải biến theo thị trƣờng du lịch, gây hậu quả ngày càng nghiêm 

trong đến doanh nghiệp du lịch làm ăn chân chính và ngƣời tiêu dùng. 

Thực trạng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực DVDL  

ở nƣớc ta hiện nay vẫn còn nhiều bất cập liên quan đến hiệu lực của các quy phạm 

pháp luật và hiệu quả thi hành. Các quy định điều chỉnh hành vi cạnh tranh không 

lành mạnh và chế tài xử lý vi phạm vẫn thiếu đồng bộ và chƣa đƣợc pháp điển hoá 

trong một văn bản pháp luật. Hệ thống văn bản dƣới luật quy định về vấn đề này còn 

nhiều, khi áp dụng luật thƣờng phải dẫn chiếu đến các quy định hƣớng dẫn thi hành. 

Hiện tƣợng vi phạm pháp luật cạnh tranh vẫn diễn ra phổ biến, chƣa đƣợc phát hiện 

kịp thời và xử lý nghiêm minh. Ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong 

hoạt động cạnh tranh của các doanh nghiệp chƣa cao, ngƣời tiêu dùng còn thiếu hiểu 

biết để tự bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vì vậy, cạnh tranh không 

lành mạnh vẫn diễn ra ở nhiều lĩnh vực dịch vụ du lịch khác nhau và biểu hiện ở 

nhiều dạng hành vi khác nhau trong quan hệ kinh doanh, thƣơng mại diễn ra trên thị 

trƣờng du lịch 
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2.2 Thực trạng về CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trong thời gian qua và 

thực tiễn xử lý hành vi CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch 

2.2.1 Thực trạng về CTKLM trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trong thời gian qua  

2.2.1.1 Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh mang tính chất lợi dụng: 

CTKLM trong lĩnh vực du lịch điển hình hiện nay đƣợc biết đến dƣới nhiều 

dạng hình thức khác nhau nhƣ gây nhầm lẫn về nguồn gốc dịch vụ, lợi dụng thành 

quả đầu tƣ du lịch  của ngƣời khác, xâm phạm bí mật kinh doanh…  hành vi này 

trọng tâm là việc chiếm đoạt hay sử dụng trái phép lợi thế cạnh tranh của doanh 

nghiệp khác. 

2.2.1.2  Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh  mang tính chất công kích: 

Hiện nay trên thị trƣờng du lịch hành vi tấn công vào đối thủ cạnh tranh, triệt 

tiêu hoặc làm suy giảm các lợi thế cạnh tranh của đối thủ cạnh tranh diễn ra rất phổ 

biến, công kích trực tiếp vào thế mạnh của của đối thủ cạnh tranh 

2.2.1.3. Các hành vi lôi kéo bất chính khách hàng: 

Giành giật du khách một cách không lành mạnh là vấn đề nhức nhối của thị 

trƣờng du lịch. Du khách là ngƣời mua, ngƣời tiêu thụ sản phẩm du lịch và là đối tƣợng 

phục vụ của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. Trong điều kiện mà khả năng 

tiếp đón du lịch đã định, số du khách nhiều hay ít mà ngƣời kinh doanh du lịch có sẽ trực 

tiếp quan hệ tới sự thành bại của ngƣời kinh doanh 

2.2.1.4 Nhóm các hành vi cạnh tranh gây thiệt hại đến lợi ích của các doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch: 

Khoản 5, 6 và 7 Điều 9 Luật Du lịch 2017 nghiêm cấm các hành vi: “Kinh 

doanh du lịch không đủ điều kiện kinh doanh, không có giấy phép kinh doanh hoặc 

không duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động theo quy định của 

Luật này và quy định của pháp luật khác có liên quan. không đúng ngành, nghề, 

phạm vi kinh doanh và sử dụng tƣ cách pháp nhân của tổ chức khác hoặc cho ngƣời 

khác sử dụng tƣ cách pháp nhân của mình để hoạt động kinh doanh trái pháp luật”.  “ 

Hành nghề hƣớng dẫn du lịch khi không đủ điều kiện hành nghề”. 

2.2.1.5  Nhóm các hành vi cạnh tranh gây thiệt hại đến quyền lợi của khách du 

lịch: 
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Mùa du lịch khách đông là thời điểm thích hợp để kinh doanh dịch vụ du lịch 

và đây cũng là thời điểm đƣợc một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lợi 

dụng để nâng giá, đẩy giá tour lên cao nhƣng chất lƣợng dịch vụ lại giảm hoặc cố tình 

chèn ép du khách đặt phòng, ăn uống, sử dụng phƣơng tiện vận chuyển... gây phản 

cảm cho du khách. 

2.2.1.6. Nhóm các hành vi cạnh tranh gây thiệt hại môi trường, cảnh quan thiên 

nhiên du lịch: 

Mặc dù, Nhà nƣớc ta đã ban hành các quy định điều chỉnh về môi trƣờng du 

lịch cho phù hợp với thực tiễn hoạt động nhƣng nhìn chung vẫn không cải thiện đƣợc 

tình trạng ô nhiễm môi trƣờng trong du lịch. Hiện tƣợng các doanh nghiệp mặc sức 

khai thác hoặc khai thác một cách bừa bãi các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà 

không có kế hoạch bảo vệ, tôn tạo, duy tu vẫn không giảm. Một số doanh nghiệp còn 

xây dựng các cơ sở hạ tầng du lịch không theo quy hoạch, kế hoạch dẫn tới việc khai 

thác và sử dụng quá mức làm cạn kiệt tài nguyên, gia tăng các chất thải và khí thải, 

nƣớc thải, tiếng ồn làm ô nhiễm và xuống cấp môi trƣờng, cảnh quan thiên nhiên du 

lịch, ảnh hƣởng tới sức khoẻ của cả cộng đồng dân cƣ. 

- Thực trạng thị trường CTKLM qua ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực du 

lịch 

 Theo ý kiến của các chuyên gia: “Cần “cởi mở” hơn tránh gò bó trong các quy 

định pháp luật để các doanh nghiệp có thể sáng tạo trong kinh doanh du lịch từ đó 

thúc đẩy tính cạnh tranh, thể hiện rõ vai trò của nền kinh tế thị trường để từ đó phát 

triển nền kinh tế du lịch. Đó là kết luận của Hội thảo “Những vấn đề đặt ra trong tái 

cơ cấu ngành Du lịch” do Tổng  cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam đồng chủ 

trì diễn ra sáng 22/2/2017 

 Bà Vũ Đặng Hải Yến - Phó Tổng giám đốc kiêm Trƣởng Ban Pháp chế của 

Tập đoàn FLC cho rằng cần có quy định rõ ràng để các doanh nghiệp biết mình có 

thể sáng tạo và năng lực cạnh tranh đến đâu? “Việc sáng tạo đổi mới, cạnh tranh lành 

mạnh của doanh nghiệp luôn phải tuân theo phát triển lành mạnh bền vững cho du 

lịch, tuy nhiên ranh giới giữa phát triển bền vững và và không bền vững, cạnh tranh 

lành mạnh và không lành mạnh trong lĩnh vực  du lịch rất mong manh, vì thế cần 
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phải có những tiêu chí rõ ràng minh bạch để các doanh nghiệp có thể triển khai các 

kế hoạch phát triển và các dự án du lịch trong tương lai”  

2.2.2 Thực tiễn xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực dịch vụ 

du lịch ở  Việt Nam 

- Xử phạt vi phạm hành chính hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực dịch 

vụ du lịch ở  Việt Nam 

- Xử lý dân sự, kinh tế, hình sự hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực 

dịch vụ du lịch ở  Việt Nam 
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Chƣơng 3: 

ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT CẠNH TRANH 

VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT CẠNH TRANH TRONG LĨNH  

VỰC DỊCH VỤ DU LỊCH Ở VIỆT NAM 

 

3.1 Định hƣớng hoàn thiện pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và 

tổ chức thực hiện pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch 

3.1.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch 

Thể chế hóa đầy đủ các đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng trong việc 

phát triển nền kinh tế có sự quản lý của Nhà nƣớc theo định hƣớng XHCN với điểm 

nhấn là; 

Thể chế hóa Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-01-2017 của Bộ Chính trị về 

phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Luật Du lịch 2017 đã quy định 

các chính sách cụ thể và có tính khả thi hơn. Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh du 

lịch đƣợc hƣởng mức ƣu đãi, hỗ trợ đầu tƣ cao nhất, có môi trƣờng cạnh tranh lành 

mạnh khi Nhà nƣớc ban hành, áp dụng các chính sách về ƣu đãi và hỗ trợ đầu tƣ. 

3.1.2 Định hướng tổ chức thực hiện pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ du 

lịch ở Việt Nam 

Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch cần phải phù 

hợp với quan điểm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

và bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

Thứ hai, hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực DVDL  phải  đáp 

ứng các tiêu chí hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm cạnh tranh công bằng, lành 

mạnh giữa các chủ thể kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế 

Thứ ba, hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực DVDL  cần quan tâm 

coi trọng công tác tổng kết thực tiễn thực hiện pháp luật và công tác rà soát, hệ thống 

hóa pháp luật 

Thứ tư, Hoàn thiện pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực DVDL  cần đảm bảo 

nguyên tắc độc lập trong tổ chức và hoạt động của cơ quan quản lý cạnh tranh 
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3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch: 

3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch: 

 Một là, hoàn thiện nội dung pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ du 

lịch 

Hai là, đổi mới quy trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh trong 

lĩnh vực DVDL 

Ba là, tăng cường tính công khai, minh bạch và sự tham gia đóng góp ý kiến 

của nhân dân, của đối tượng điều chỉnh, đối tượng chịu sự tác động của văn bản quy 

phạm pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực DVDL 

Bốn là, nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp và quần chúng nhân 

dân về pháp luật về cạnh tranh nói chung và pháp luật về cạnh  tranh  trong lĩnh vực 

DVDL nói riêng 

Năm là,  cần xây dựng chuẩn mực đạo đức kinh doanh trong cạnh tranh ở thị 

trường du lịch. 

Sáu là, cần thống nhất thẩm quyền và thủ tục xử lý hành vi CTKLM trong lĩnh 

vực DVDL  theo thủ tục tố tụng cạnh tranh do Hội đồng Cạnh tranh tiến hành. 

3.2.2 Giải pháp tổ chức thực hiện pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ du 

lịch 

Thứ nhất là tổ chức thực hiện pháp luật đối đối với các chủ thể quản lý 

Thứ hai là tổ chức thực hiện đối với cac chủ thể tham gia cạnh tranh trên thị 

trường du lịch 

Thứ ba là đối với các quy định xử phạt hành vi CTKLM.  

Xử phạt hành chính hiện nay tuy đã quy định rất rõ ràng và cụ thể cho từng hành 

vi nhƣng mức xử phạt còn qúa nhẹ, chƣa đủ sức răn đe; chỉ từ vài triệu đến vài chục 

triệu đồng cho mỗi hành vi vi phạm là còn qua thấp. Đối với  các hành vi CTKLM 

nhiều khi có thể làm một doanh nghiệp mất một hợp đồng lớn hoặc tổn hại uy tín 

nghiêm trọng  

Hiện nay chƣa có cơ chế bồi thƣờng thiệt hại và xử lý hình sự CTKLM trong 

lĩnh vực DVDL tuy nhiên pháp luật  cũng cần xây dựng các biện pháp bồi thƣờng 

thiệt hại xảy ra trên thực tế. Có thể quy định một tổ chức, cá nhân có hành vi 
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CTKLM xảy ra làm mất uy tin hoặc mất thu nhập cho một DNDL phải bồi thƣờng 

thiệt hại thực tế hoặc có thể xảy ra, công khai đính chính, xin lỗi….. 
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KẾT LUẬN 

Du lịch đang đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của nƣớc ta. 

Cạnh tranh trong thị trƣờng du lịch đang ngày càng gay gắt. Biểu hiện của các hành 

vi cạnh tranh thiếu lành mạnh cũng ngày càng đa dạng và xuất hiện rộng rãi ở mọi 

nơi. Tạo ra một môi trƣờng pháp luật du lịch bình đẳng, minh bạch và công khai luôn 

là yêu cầu tất yếu để cho ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững. Từ đó làm cơ 

sở để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách, đƣa ngành du lịch thực sự trở thành một 

ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân. Do đó, việc thực hiện các chủ 

trƣơng, đƣờng lối của Đảng và Nhà nƣớc về lĩnh vực du lịch cần đƣợc đặc biệt quan 

tâm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó cần ban hành các 

chính sách, các quy định pháp luật tạo hành lang pháp lý để ngành du lịch phát triển. 

Theo đó, các cấp, các ngành tiếp tục tìm ra các giải pháp, các chế tài phù hợp để 

ngành du lịch phát triển trong ổn định và lành mạnh. Việc thể chế hóa các hoạt động 

du lịch sẽ góp phần làm cho hoạt động du lịch ngày càng phong phú và đa dạng song 

vẫn đảm bảo pháp luật trong lĩnh vực du lịch đƣợc tôn trọng. Hiện nay, khi đất nƣớc 

ta đã trở thành thành viên của Tổ chức Thƣơng mại thế giới WTO, ngành du lịch 

đang có sự hội nhập sâu rộng. Do vậy, những chế định pháp luật về du lịch của Việt 

Nam cũng phải phù hợp với các thông lệ quốc tế về du lịch; chống cạnh tranh độc 

quyền, cũng nhƣ cạnh tranh không lành mạnh. Điều này không những giúp cho hệ 

thống pháp luật của nƣớc ta đƣợc hoàn thiện, mà còn góp phần vào việc xây dựng 

môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy môi trƣờng kinh doanh đạt hiệu quả tốt 

với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Một vấn đề quan trọng khác là phải tiếp tục 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nƣớc về du lịch đến các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân 

và đơn vị, để mọi ngƣời hiểu và áp dụng pháp luật du lịch một cách hiệu quả. 

Không chỉ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, hoàn thiện mà Nhà nƣớc còn cần thực 

hiện các công việc cụ thể để đƣa ngành du lịch phát triển. Theo đó, đầu tƣ nâng cấp 

cơ sở vật chất, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cho ngành du lịch. Đồng thời thực hiện xã 

hội hóa du lịch; tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp, các thành phần kinh 

tế kinh doanh du lịch hình thành, quảng bá các sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn nhân 
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lực có chất lƣợng cao, hiểu biết về pháp luật du lịch để phát triển du lịch theo chiều 

hƣớng cạnh tranh lành mạnh… nhằm nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trong khu 

vực và trên thế giới. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực du lịch phải có ý thức chấp hành tốt các quy định của Nhà nƣớc về phát triển 

du lịch; có kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập; chủ động 

đào tạo, đổi mới nâng cao trình độ, năng lực của mình để đáp ứng với yêu cầu của 

tình hình mới. Bên cạnh đó, phải có trách nhiệm cùng với Nhà nƣớc tham gia đấu 

tranh, đẩy lùi các hiện tƣợng CTKLMtrong ngành; góp phần làm trong sạch và hoàn 

thiện môi trƣờng kinh doanh du lịch hiện đại song đậm đà bản sắc dân tộc 
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